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Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh 

THÔNG BÁO 
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên, năm học 2009-2010 

 

 
TT 

Nội dung Tổng 
số 

Hình thức tuyển dụng Chức 
danh Trình độ đào tạo 

Ghi 
chú 

Tuyển dụng 
trước NĐ 116 và 
tuyển dụng theo 

NĐ 116(Biên 
chế, hợp đồng 
làm việc ban 

đầu, hợp đồng 
làm việc có thời 
hạn, hợp đồng 
làm việc không 

thời hạn) 

Các hợp 
đồng khác 
(Hợp đồng 

làm việc, hợp 
đồng vụ việc, 

ngắn hạn, 
thỉnh giảng, 

hợp đồng 
theo NĐ 68) 

Giáo 
sư 

Phó 
Giáo 

sư 

Tiến 
sĩ 

Thạ
c sĩ 

Đại 
học 

Cao 
đẳng 

Trình 
độ 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

 
Tổng số giảng viên, cán bộ 
quản lý và  
nhân viên 

149 149  - - 1 36 70 4 38 
 

I Giảng viên 90 90  - - 1 29 53 4 3  

1 Khoa  Lưới điện 34 34  - - - 7 27 - -  

a Bộ môn Cao thế 17 17  - - - 5 12 - -  

b Bộ môn Trung hạ thế 17 17  - - - 2 15 - -  

2 Khoa Kỹ thuật cơ sở 20 20  - - 1 10 8 1 -  

a Bộ môn Hệ thống điện 10 10  - - 01 5 4 - -  

b Bộ môn Cơ sở 10 10  - - - 5 4 1 -  

3 Khoa Điện cơ 14 14  - - - 3 6 2 3  

4 Khoa Cơ bản-Kinh tế 12 12  - - - 3 9 - -  

5 Các phòng khác 10 10  - - - 6 3 1 -  

II Cán bộ quản lý và nhân 
viên 59 59  - - - 7 17 - 35 

 

1 Hiệu trưởng 1 1  - - - 1 - - -  

2 Phó Hiệu trưởng 1 1  - - - 1 - - -  

3 Trưởng phó Khoa 6 6  - - - 2 4 - -  

4 Trưởng phó phòng 10 10  - - - 3 7 - -  

5 Nhân viên  41 41  - - - - 6 0 35  

Tỉ lệ số HSSV/GV thực tế và quy đổi: 
 Số HSSV/GV theo thực tế: 21,3 (bao gồm: 32 giáo viên thỉnh giảng có 4 Tiến sĩ, 6  
thạc sỹ, 22 Đại học) 
 Số HSSV/GV quy đổi:   14,88 

 
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2010 

HIỆU TRƯỞNG 
 

(Đã ký) 
 

Nguyễn  Tấn  Nghiệp 
 


